
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Mai Hồng Sang Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông ĐH Mai Kim, 1970, Nông

Mai Hồng Sang Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Hạnh, 1976, Nông

9/2/1999 Kinh

51099010736 Không

Phạm Văn Lâm Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông ĐH Phạm Văn Quyết, 1974, Nông

Phạm Văn Lâm Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Sânh, 1975, Nông

7/16/1999 Hrê
51099009453 Không

Nguyễn Hoàng Chương Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông ĐH Nguyễn Văn Dương, 1968, VC

Nguyễn Hoàng Chương Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Thanh Hương, 1971, Nông

1/5/2000 Kinh

51200008078 Không

Phạm Văn Thiết Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Hoa, 1981, CB

Phạm Văn Thiết Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Noan, 1979, Nông

6/15/2001 Hrê

51201005221 Không

Phạm Văn Hây Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông CĐ Phạm Văn Ách, 1984, SQ

Phạm Văn Hây Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ía, 1986, Nông

4/16/2001 Hrê

51201001221 Không

Phạm Văn Thạch Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Ải, 1974, Nông

Phạm Văn Thạch Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Hiếu, 1982, Nông

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

Chưa đủ

 sức khỏe

(Kèm theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 24 tháng  10  năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

5

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

1

Chưa đủ

 sức khỏe

2

3

6

4



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

9/16/2001 Hrê

51201006695 Không

Phạm Văn Quyên Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Hin, 1980, Nông

Phạm Văn Quyên Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Lê, 1981, Nông

3/5/2001 Hrê

51201005787 Không

Phạm Văn Chương Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Nảy, 1982, Nông

Phạm Văn Chương Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Về, 1985, Nông

6/5/2001 Hrê

51201011075 Không

Phạm Văn Hóa Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Yên, 1974, Nông

Phạm Văn Hóa Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Dung, 1976, Nông

10/17/2001 Hrê

51201009162 Không

Phạm Văn Trưa Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Chái, 1983, Nông

Phạm Văn Trưa Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị KRốt, 1985, Nông

4/20/2001 Hrê

51201001195 Không

Phạm Văn Xây Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Nhít, 1977, Nông

Phạm Văn Xây Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Long, 1977, Nông

10/10/2001 Hrê

51201006197 Không

Phạm Văn Hùng Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Đầy, 1978, Nông

Phạm Văn Hùng Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Pô, 1980, Nông

6/17/2001 Hrê

51201002370 Không

Phạm Văn Diễn Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Đôn, 1962, Nông

Phạm Văn Diễn Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị PLôn, 1973, Nông

8/16/2001 Hrê

51201006685 Không

Phạm Đinh Hoài Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông ĐH Phạm Văn Út, 1980, YS

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

12

13

14

6

7

9

10

11

8



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Đinh Hoài Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Đinh Thị Ninh, 1977, YS

11/29/2001 Hrê

51201009257 Không

Phạm Văn Hà Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Xanh ©,1982

Phạm Văn Hà Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thum, 1982, Nông

3/29/2001 Hrê

51201001205 Không

Phạm Văn Lưn Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Bít, 1977, Nông

Phạm Văn Lưn Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thái, 1977, Nông

6/10/2001 Hrê

51201001278 Không

Phạm Văn Thư Nông Làng Rêu, Ba Vinh Nông 9/12 Đinh Văn Gương, 1986, Nông

Phạm Văn Thư Làng Rêu, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Láy, 1977, Nông

11/14/2002 Hrê

51202004103 Không

Phạm Văn In Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Quen ©, 1950

Phạm Văn In Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Sưa, 1955, Nông

2/10/2002 Hrê

51202010325 Không

Phạm Văn Nam Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Brúp, 1983, Nông

Phạm Văn Nam Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Đinh Thị Điều, 1984, Nông

12/24/2002 Hrê

51202003647 Không

Phạm Văn Huỳnh Nông Hy Long, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Tren, 1980, Nông

Phạm Văn Huỳnh Hy Long, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Lan, 1987, Nông

5/26/2002 Hrê

51202011069 Không

Phạm Văn Thu Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Hanh, 1980, Nông

Phạm Văn Thu Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Khua, 1984, Nông

1/14/2002 Hrê

51202010145 Không

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

16

20

21

14

15

17

18

19



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Ngọc Thiện Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Huy, 1979, Nông

Phạm Ngọc Thiện Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Bẻ, 1983, Nông

11/30/2002 Hrê

51202007100 Không

Phạm Văn Đông Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn U, 1979,Nông

Phạm Văn Đông Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thon, 1984, Nông

12/4/2002 Hrê

51202008390 Không

Phạm Văn Kiêu Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Tháo, 1978, Nông

Phạm Văn Kiêu Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Tâm, 1981, Nông

10/9/2002 Hrê

51202003393 Không

Phạm Văn Hủy Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Nhĩ, 1977, Nông

Phạm Văn Hủy Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Buông,  1980, Nông

1/12/2002 Hrê

51202001227 Không

Phạm Văn Bôn Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Ấy, 1990, Nông

Phạm Văn Bôn Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Duôi, 1980, Nông

11/25/2002 Hrê

51202007524 Không

Phạm Văn Sỹ Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Kề, 1979, Nông

Phạm Văn Sỹ Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Phố, 1979, Nông

11/7/2002 Hrê

51202010091 Không

Phạm Văn Xây Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 8/12 Phạm Văn A, 1982, Nông

Phạm Văn Xây Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thá, 1982, Nông

5/5/2002 Hrê

51202006817 Không

Phạm Văn Thái Nông Làng Huy, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Chiến, 1974, Nông

Phạm Văn Thái Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Lâm, 1976, Nông

8/27/2002 Hrê

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

28

24

23

25

26

27

22

29



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

51202006211 Không

Phạm Văn Thức Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Sên, 1984, Nông

Phạm Văn Thức Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Mấy, 1980, Nông

3/3/2002 Hrê

51202006054 Không

Phạm Văn Miết Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Đanh, 1984, Nông

Phạm Văn Miết Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Đèo, 1982, Nông

8/19/2002 Hrê

51202009834 Không

Phạm Văn Tha Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Thanh, 1983, Nông

Phạm Văn Tha Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Đanh, 1985, Nông

11/5/2002 Hrê

51202001245 Không

Phạm Văn Nghiệp Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Hin, 1980, Nông

Phạm Văn Nghiệp Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Kroi, 1984, Nông

12/27/2002 Hrê

51202009603 Không

Phạm Văn Đinh Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Lông, 1980, Nông

Phạm Văn Đinh Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Lê, 1982, Nông

3/7/2002 Hrê

51202006605 Không

Phạm Văn Dững Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Đôn, 1962, Nông

Phạm Văn Dững Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị PLôn, 1973, Nông

2/14/2003 Hrê

51203010369 Không

Phạm Văn Đức Nông Hy Long, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Dố, 1964, Nông

Phạm Văn Đức Hy Long, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị In, 1979, Nông

3/13/2003 Hrê

51203007770 Không

Phạm Văn Hơn Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Và Réo, 1984, Nông

Phạm Văn Hơn Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ỏ, 1986, Nông

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

32
Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

36

33

34

37

30

35

31

29



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

12/25/2003 Hrê

51203006223 Không

Phạm Văn Nghi Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Vú, 1980, Nông

Phạm Văn Nghi Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Rẻ, 1984, Nông

5/3/2003 Hrê

51203007188 Không

Phạm Văn Tri Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Thớp, 1978, Nông

Phạm Văn Tri Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Nga, 1985, Nông

8/6/2003 Hrê

51203007245 Không

Phạm Văn Nhất Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Nhiên, 1987, Nông

Phạm Văn Nhất Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Âu, 1987, Nông

5/18/2003 Hrê

51203007264 Không

Phạm Văn Hiết Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Xê, 1983, Nông

Phạm Văn Hiết Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Nhép, 1984, Nông

8/21/2003 Hrê

51203011405 Không

Phạm Văn Manh Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 11/12 Con ngoài giá thú

Phạm Văn Manh Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị KRắt, 1977, Nông

3/14/2003 Hrê

51203009315 Không

Phạm Văn Sưa Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Bảy, 1984, Nông

Phạm Văn Sưa Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ái, 1982, Nông

9/19/2003 Hrê

51203009443 Không

Phạm Văn Hổ Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Thành, 1983, Nông

Phạm Văn Hổ Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Kem, 1982, Nông

8/17/2003 Hrê

Không có dữ liệu Không

Phạm Văn Cường Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Đành, 1975, Nông

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

42

43

45

44

39

40

41

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

37

38

Chưa đủ

 sức khỏe



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Văn Cường Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Yên, 1978, Nông

11/28/2003 Hrê

51203006658 Không

Phạm Văn Xên Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Ngoi, 1977, Nông

Phạm Văn Xên Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Danh, 1979, Nông

2/23/2003 Hrê

51203007385 Không

Phạm Văn Nhất Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Nhôm, 1975, Nông

Phạm Văn Nhất Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Mưm, 1976, Nông

10/30/2003 Hrê

51203007289 Không

Phạm Văn Trúc Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 8/12 Phạm Văn Đuổi, 1981, Nông

Phạm Văn Trúc Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Hun, 1987, Nông

2/12/2004 Hrê

51204006248 Không

Phạm Văn Hà Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Xút, 1979, Nông

Phạm Văn Hà Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Xrỗ, 1980, Nông

04/9/20004 Hrê

51204002892 Không

Vương Hưng Quốc Tuấn Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông ĐH Vương May, 1978, Nông

Vương Hưng Quốc Tuấn Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Thị Phương, 1978, Nông

10/28/2004 Kinh

51204006510 Không

Phạm Văn Bảo Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Vơm, 1983, Nông

Phạm Văn Bảo Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị De, 1986, Nông

4/16/2004 Hrê

51204009280 Không

Phạm Văn Ngọc Nông Hy Long, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Vênh, 1983, Nông

Phạm Văn Ngọc Hy Long, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Bầu, 1983, Nông

11/15/2004 Hrê

51204010750 Không

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

52

Chưa đủ

 sức khỏe
51

45

46

47

48

Chưa đủ

 sức khỏe

49

50

Chưa đủ

 sức khỏe



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Văn Tinh Nông Làng Rêu, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Siêng, 1983, Nông

Phạm Văn Tinh Làng Rêu, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ách, 1983, Nông

6/29/2004 Hrê

51204009879 Không

Phạm Văn Thinh Nông Làng Rêu, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Đuôn, 1985, Nông

Phạm Văn Thinh Làng Rêu, Ba Vinh Phụ thuộc Đinh Thị Viên, 1979, Nông

7/5/2004 Hrê

51204012217 Không

Phạm Văn Mai Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Trếch, 1965, Nông

Phạm Văn Mai Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Lắt, 1975, Nông

4/14/2004 Hrê

51204006099 Không

Phạm Văn Thảo Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Đua, 1983, Nông

Phạm Văn Thảo Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Hê, 1985, Nông

5/24/2004 Hrê

51204002106 Không

Phạm Văn Giang Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Nhách, 1982, Nông

Phạm Văn Giang Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ngãi, 1985, Nông

8/4/2004 Hrê

51204002925 Không

Phạm Văn Hiểu Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Thọ, 1982, Nông

Phạm Văn Hiểu Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Á, 1977, Nông

6/23/2004 Hrê

51204002934 Không

Phạm Văn Kiệt Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Xró, 1980, Nông

Phạm Văn Kiệt Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Pen, 1985, Nông

12/16/2004 Hrê

51204002914 Không

Phạm Văn Hơn Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Nang, 1981, Nông

Phạm Văn Hơn Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Dãy, 1980, Nông

8/3/2004 Hrê

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

60

55

57

58

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

56

Chưa đủ

 sức khỏe

59

54

53



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

51204002930 Không

Phạm Vĩnh Hòa Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Nhoát, 1984, Nông

Phạm Vĩnh Hòa Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Sê, 1984, Nông

12/13/2004 Hrê

51204003669 Không

Phạm Văn Tuân Nông Làng Huy, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn A,1976, Nông

Phạm Văn Tuân Làng Huy, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Ơn, 1981, Nông

12/12/2004 Hrê

51204002009 Không

Phạm Văn Hưng Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Thách, 1984, Nông

Phạm Văn Hưng Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thêm, 1984, Nông

12/9/2005 Hrê

51205002531 Không

Phạm Văn Hiếu Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Thất, 1981, Nông

Phạm Văn Hiếu Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thê, 1984, Nông

8/5/2005 Hrê

51205007370 Không

Phạm Văn Hậu Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Mốp, 1979, Nông

Phạm Văn Hậu Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Buông, 1976, Nông

2/1/2005 Hrê

5120501101 Không

Phạm Văn Tháp Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Hành, 1980, Nông

Phạm Văn Tháp Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Khua, 1984, Nông

3/2/2005 Hrê

51205010099 Không

Phạm Văn Nhật Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Ghẻ, 1984, Nông

Phạm Văn Nhật Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Loan, 1987, Nông

6/5/2005 Hrê

51205006815 Không

Phạm Văn He Nông Làng Huy, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Cư, 1980, Nông

Phạm Văn He Làng Huy, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Púi,1987, Nông

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

64

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

65

68

66

67

62

63

60

61



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

9/20/2005 Hrê

51205002573 Không

Phạm Văn Liều Nông Làng Huy, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Ối, 1980, Nông

Phạm Văn Liều Làng Huy, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Tron, 1985, Nông

1/26/2005 Hrê

51205011259 Không

Phạm Văn Sai Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 8/12 Phạm Văn Lun, 1982, Nông

Phạm Văn Sai Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Vênh, 1986, Nông

8/26/2005 Hrê

51205006668 Không

Phạm Văn Duy Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Choang, 1984, Nông

Phạm Văn Duy Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Thạch, 1984, Nông

7/26/2005 Hrê

51205012275 Không

Phạm Văn Mát Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Dúc, 1980, Nông

Phạm Văn Mát Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ếch, 1980, Nông

3/9/2005 Hrê

51205012251 Không

Phạm Minh Thuận Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Hình, 1987, Nông

Phạm Minh Thuận Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Hằng, 1987, Nông

6/6/2005 Hrê

51205007322 Không

Phạm Hồng Phong Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Rỏi, 1972, Nông

Phạm Hồng Phong Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Đát, 1979, Nông

4/25/2005 Hrê

51205005795 Không

Phạm Văn Trí Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Hành,1986, Nông

Phạm Văn Trí Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Bum, 1985, Nông

9/29/2005 Hrê

5.1205E+11 Không

Phạm Văn Dung Nguyên Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Thớt, 1979, Nông

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

68

71

73

74

75

72

76

69

70



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Văn Dung Nguyên Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Sen, 1979, Nông

2/21/2005 Hrê

51205002252 Không

Phạm Văn Việt Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Hải, 1981, Nông

Phạm Văn Việt Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thanh, 1985, Nông

1/13/2005 Hrê

51205002564 Không

Phạm Văn Hậu Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Mốp, 1979, Nông

Phạm Văn Hậu Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Buông, 1976, Nông

2/1/2005 Hrê

5120501101 Không

Phạm Đông Hướng Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Xanh ©,1982

Phạm Đông Hướng Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thum, 1982, Nông

12/10/2005 Hrê

51205009375 Không

Phạm Văn Hai Nông Làng Huy, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Hra, 1975, Nông

Phạm Văn Hai Làng Huy, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ui, 1981, Nông

2/10/2006 Hrê

51206002653 Không

Phạm Văn Sao Nông Ba Sơn, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Thư, 1982, Nông

Phạm Văn Sao Ba Sơn, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Lon, 1984, Nông

3/30/2006 Hrê

51206013600 Không

Phạm Văn Linh Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Chạch, 1969, Nông

Phạm Văn Linh Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Điều, 1976, Nông

7/25/2006 Hrê

51206002575 Không

Phạm Phi Âu Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Hoàng, 1988, Nông

Phạm Phi Âu Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Hiệp, 1984, Nông

11/28/2006 Hrê

51206013262 Không

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

77

83

78

79

81

82

80

76



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Văn Sao Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 8/12 Con ngoài giá thú

Phạm Văn Sao Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Chí, 1972, Nông

6/15/2006 Hrê

51206013834 Không

Phạm Văn Hách Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Đế, 1976, Nông

Phạm Văn Hách Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Khoa, 1978, Nông

9/27/2006 Hrê

51206005424 Không

Phạm Văn Hy Nông Làng Rêu, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Đin, 1984, Nông

Phạm Văn Hy Làng Rêu, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Xơ Rây, 1987, Nông

3/5/2006 Hrê

51206008824 Không

Phạm Văn Hang Nông Hy Long, Ba Vinh Nông 8/12 Phạm Văn Lác, 1979, Nông

Phạm Văn Hang Hy Long, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Thom, 1978, Nông

11/25/2006 Hrê

51206011785 Không

Phạm Văn Hung Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Nừm, 1986, Nông

Phạm Văn Hung Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Rất, 1986, Nông

5/26/2006 Hrê

51206002678 Không

Phạm Văn Điệp Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 10/12 Phạm Văn Đuôi, 1984, Nông

Phạm Văn Điệp Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Then, 1980. Nông

8/14/2006 Hrê

51206005273 Không

Phạm Văn Linh Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Hỏi, 1982, Nông

Phạm Văn Linh Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị The, 1986, Nông

8/25/2006 Hrê

51206002661 Không

Phạm Kim Hiệu Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Úi, 1978, Nông

Phạm Kim Hiệu Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Sóc, 1978, Nông

5/30/2006 Hrê

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe
89

90

91

84

88

85

86

87



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

61206008203 Không

Phạm Văn Hiết Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Chìa, 1970, Nông

Phạm Văn Hiết Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Lay, 1981, Nông

6/3/2006 Hrê

51206009380 Không

Phạm Văn Duy Nông Cao Muôn, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Ể, 1978, Nông

Phạm Văn Duy Cao Muôn, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ó, 1980, Nông

2/18/2006 Hrê

51206007979 Không

Phạm Văn Xọa Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 8/12 Phạm Văn Nea, 1975, Nông

Phạm Văn Xọa Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Xiên, 1980, Nông

1/13/2006 Hrê

51206012118 Không

Phạm Văn Nguyệt Nông Nước Lui, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Chức, 1985, Nông

Phạm Văn Nguyệt Nước Lui, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Thỉ, 1985, Nông

9/22/2006 Hrê

51206001533 Không

Phạm Văn Se Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 9/12 Phạm Văn Huy, 1986, Nông

Phạm Văn Se Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Ngên, 1989, Nông

1/12/2007 Hrê

51207008901 Không

Phạm Văn Chương Nông Hy Long, Ba Vinh Nông 8/12 Phạm Văn Trầm, 1981, Nông

Phạm Văn Chương Hy Long, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Trót, 1982, Nông

1/19/2007 Hrê

51207021544 Không

Phạm Văn Vĩ Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Ne, 1986, Nông

Phạm Văn Vĩ Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Nga, 1978, CB

1/16/2003 Hrê

51203002902 Không

Đặng Như Tường Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông 12/12 Đặng Như Hải © 

Đặng Như Tường Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thúy, 1978, Nông

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Chưa đủ

 sức khỏe

Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

96

91

93

95

97

98

99

92

94



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

3/9/2004 Kinh

51204006323 Không

Lê Vĩnh Phát Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Lê Văn Thanh, 1980, Nông

Lê Vĩnh Phát Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Thị Diễm Viễn, 1985, Nông

9/26/2004 Kinh

51204002893 Không

Phạm Trường Giang Nông Làng Rêu, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Dế, 1979, CC

Phạm Trường Giang Làng Rêu, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Ý, 1987, Nông

7/20/2005 Hrê

51205000474 Không

Đinh Minh Đức Nông Gò Nghênh, Ba Vinh Nông 12/12 Đinh Công Nghê, 1984, Nông

Đinh Minh Đức Gò Nghênh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Nữ, 1988, Nông

11/7/2005 Kinh

51205003854 Không

Đặng Đan Khiêm Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 12/12 Đặng Thanh, 1975, Nông

Đặng Đan Khiêm Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Thị Triều, 1977, GV

12/25/2005 Kinh

51205007830 Không

Nguyễn Hải Âu Nông Phân Vinh, Ba Vinh Nông 12/12 Nguyễn Thanh Trung, 1982, Nông

Nguyễn Hải Âu Phân Vinh, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Lê Thị Huệ, 1984, Nông

8/1/2005 Kinh

51205002114 Không

Phạm Việt Như Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Cuông, 1988, Nông

Phạm Việt Như Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Ngã, 1990, Nông

9/26/2006 Hrê

104
Đang học các 

trường

Đang học các 

trường
105

Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

103

99

100

101

102



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

51206004662 Không

Nguyễn Xuân Du Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng, 1980, Nông

Nguyễn Xuân Du Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Bùi Thị Tin, 1982, Nông

6/3/2006 Kinh

5106074481 Không

Phạm Hoàng Khôi Nông Nước Nẻ, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Rạch, 1976, CB

Phạm Hoàng Khôi Nước Nẻ, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Đinh Thị Biên, 1978, GV

9/29/2006 Hrê

51206005228 Không

Lê Thanh Hiếu Nông Hóc Đô, Ba Vinh Nông 12/12 Lê Thanh Cường, 1973, Nông

Lê Thanh Hiếu Hóc Đô, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Trần Thị Tuyết, 1975, Nông

10/28/2006 Kinh

51206009812 Không

Phạm Minh Du Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 12/12 Phạm Văn Ú, 1984, Nông

Phạm Minh Du Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Thua, 1989, Nông

5/7/2006 Hrê

51206006553 Không

Phạm Văn Ý Nông Làng Tương, Ba Vinh Nông CĐ Phạm Văn Ngoa, 1981, Nông

Phạm Văn Ý Làng Tương, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Mật, 1982, Nông

7/17/2002 Hrê

51202010948 Không

Trần Thanh Ngọc Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Trần Văn Quý, 1979, Nông

Trần Thanh Ngọc Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Hằng, 1985, Nông

3/7/2007 Kinh

51207021615 Không

Trần Dương Ngọc Hưng Nông Nước Y, Ba Vinh Nông 12/12 Trần Minh Vương, 1984, Nông

Trần Dương Ngọc Hưng Nước Y, Ba Vinh Phụ thuộc Đoàn Dương Thị Bích Tâm, 1981, Nông

1/1/2007 Kinh

107
Đang học các 

trường

110

111

Đang học các 

trường

112

108

109
Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

Đang học các 

trường

105

106



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 
tạm hoãn gọi nhập ngũ

51207021958 Không

Phạm Văn Bông Nông Hy Long, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Trói,          , Nông

Phạm Văn Bông Hy Long, Ba Vinh Phụ thuộc Đinh Thị Sương, 1987, Nông

11/24/2007 Hrê

51207016569 Không

Phạm Văn Khuyên Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Hằng, 1986, Nông

Phạm Văn Khuyên Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Thít, 1986, Nông

2/7/2008 Hrê

51208008604 Không

Phạm Văn Kính Nông Ba Lang, Ba Vinh Nông 11/12 Phạm Văn Bùi, 1982, Nông

Phạm Văn Kính Ba Lang, Ba Vinh Phụ thuộc Phạm Thị Men, 1991, Nông

2/10/2008 Hrê

51208005396  

115

114

113

112
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